
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: B4/112/5 Ấp 4, Đa Phước, Bình Chánh, HCM.
- Showroom: 233 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, HCM.
- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 18 tháng 08 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm 10%VAT)

MÁY ĐO TIẾNG ỒN
(20 Hz - 8 kHz) RION

NL-42

Model: NL-42

Tồn kho: 79

- Chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin
- Độ nhạy:  -33 dB
- Dải đo
+ A: 25 dB to 138 dB
+ C: 33 dB to 138 dB
+ Z: 38 dB to 138 dB
+ C mức độ tiếng ồn cao: 55 dB to 141 dB
+ Z mức độ tiếng ồn cao: 60 dB to 141 dB
Chỉ định tiếng ồn
+ A-weighting: 17 dB hoặc ít hơn
+ C-weighting: 25 dB hoặc ít hơn
+ Z-weighting: 30 dB hoặc ít hơn
- Dải tần số 10 Hz đến 8 kHz
- Chu kỳ lấy mẫu: 20,8 / vs (Lp, Leq, Lê,
Lmax, Lmin, L-đỉnh cao: tần số lấy mẫu: 48
kHz) 100 ms (L / v)
- Chu kỳ lấy mẫu Lp: 100 ms, 200 ms, 1 s,
Leq 1s
- Chu kỳ lấy mẫu Leq: 10 s, 1, 5, 10, 15, 30
phút, 1, 8, 24 giờ, người dùng lựa chọn thời
gian
- Thời gian đo tối đa: 1 000 h ở chế độ lưu
trữ tự động Lp, max. 100000 địa chỉ trong
chế độ lưu trữ Auto Leq
- Tần số lấy mẫu:  chọn 48 kHz, 24 kHz
hoặc12 kHz
- Độ dài dữ liệu: chọn 24 bit hoặc 16 bit
- Có khả năng kết nối với máy tính qua cổng
truyền thông RS232C
- Nguồn điện: Pin hoặc bộ đổi nguồn AC,
220V 50Hz.
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- Kích thước:xấp xỉ 260 x 76 x 33 mm
- Trọng lượng: Xấp xỉ 400g cả pin
- Phụ kiện kèm theo: Máy chính x1, Đầu
Microphone x1, Màn chắn gió x1, Pin AA x4,
Dây đeo x1, Túi đựng x1
- Hãng: Rion
- Xuất xứ: Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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